
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4
Luyện tập chung · Yến, tạ, tấn · sách Kết nối tri thức

Tuần 8

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Số?

3 tấn = kg 4 yến = kg 9 tạ = yến

20 kg = yến 60 kg = yến 6 tạ 4 kg = kg

7 tấn = kg 5 tấn = tạ 2 tấn = kg

Bài 2: Điền dấu >, <, =

2 yến 18 kg 5 tấn 51 tạ 4 tấn 39 tạ

9 tấn 8 950 kg 2 tấn 1 950 kg 7 tấn 6 950 kg

Bài 3: Tính

15 tạ + 76 tạ = tạ 64 yến − 16 yến = yến 69 kg − 54 kg = kg

28 yến + 25 yến = yến 70 tạ − 39 tạ = tạ 74 yến  3 = yến

Bài 4: Giải bài toán

1. Một xe tải chở 3 tấn gạo và 5 tạ ngô. Hỏi xe tải đó chở tất cả
bao nhiêu tạ gạo và ngô?

2. Có 6 bao thóc, mỗi bao nặng 5 yến. Hỏi 6 bao thóc nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 8

Bài 1: Số?

3 tấn = 3 000 kg 4 yến = 40 kg 9 tạ = 90 yến 20 kg = 2 yến 60 kg = 6 yến
6 tạ 4 kg = 604 kg 7 tấn = 7 000 kg 5 tấn = 50 tạ 2 tấn = 2 000 kg

Bài 2: Điền dấu >, <, =

2 yến > 18 kg 5 tấn < 51 tạ 4 tấn > 39 tạ 9 tấn > 8 950 kg 2 tấn > 1 950 kg
7 tấn > 6 950 kg

Bài 3: Tính

15 tạ + 76 tạ = 91 tạ 64 yến − 16 yến = 48 yến 69 kg − 54 kg = 15 kg
28 yến + 25 yến = 53 yến 70 tạ − 39 tạ = 31 tạ 74 yến  3 = 222 yến

Bài 4: Giải bài toán

1. Đổi: 3 tấn = 30 tạ. Xe tải chở tất cả là: 30 + 5 = 35 (tạ). Đáp số: 35 tạ gạo và ngô.
2. Đổi: 5 yến = 50 kg. 6 bao thóc nặng là: 50  6 = 300 (kg). Đáp số: 300 kg.
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